
STT Mã HV Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Số tờ Ký tên

1 157211232 Lê Thành An Nam 18/11/1988 Tiền Giang Lão khoa

2 157211233 Đặng Thị Ngọc Ánh Nữ 04/01/1994 Gia Lai Lão khoa

3 157211234 Bùi Duy Bảo Nam 28/01/1993 Trà Vinh Lão khoa

4 157211235 Kim Thị Linh Chi Nữ 01/01/1990 Trà Vinh Lão khoa

5 157211236 Trương Trần Chí Nam 15/12/1990 Đồng Nai Lão khoa

6 157211237 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nữ 12/02/1985 Gia Lai Lão khoa

7 157211238 Phạm Văn Cường Nam 30/09/1983 Hà Nam Lão khoa

8 157211239 Đinh Thị Dung Nữ 03/10/1990 Thanh Hóa Lão khoa

9 157211240 Trần Hoàng Duy Nam 25/02/1992 Tiền Giang Lão khoa

10 157211241 Sơn Thị Ngọc Giàu Nữ 26/01/1992 Trà Vinh Lão khoa

11 157211242 Vũ Gương Nam 03/10/1983 Hà Tây Lão khoa

12 157211243 Bành Phúc Hậu Nam 13/12/1992 Trà Vinh Lão khoa

13 157211244 Nguyễn Thị Hương Nữ 14/04/1990 Lâm Đồng Lão khoa

14 157211245 Trương Ngọc Đăng Huy Nam 10/12/1993 Lâm Đồng Lão khoa

15 157211246 Đỗ Thị Thúy Lan Nữ 27/06/1994 Quảng Ngãi Lão khoa

16 157211247 Hoàng Thị Lành Nữ 28/08/1991 Đắk Lắk Lão khoa

17 157211248 Nguyễn Lê Thành Lợi Nam 22/06/1993 Tiền Giang Lão khoa

18 157211249 Đặng Hoàng Nam Nam 09/06/1989 An Giang Lão khoa

19 157211250 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 15/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa

20 157211251 Mai Thanh Ngân Nam 25/11/1982 Nam Định Lão khoa

21 157211252 Ngô Thị Nhanh Nữ 22/7/1983 Hưng Yên Lão khoa

22 157211253 Lê Đăng Phục Nam 25/12/1992 Nghệ An Lão khoa

23 157211254 Võ Thị Thùy Phương Nữ 20/02/1993 Thừa Thiên Huế Lão khoa

24 157211255 Huỳnh Linh Tên Nam 03/10/1992 Trà Vinh Lão khoa

25 157211256 Nguyễn Văn Thành Nam 10/09/1985 Thừa Thiên Huế Lão khoa

26 157211257 Nguyễn Ngọc Thương Nữ 27/10/1990 Bến Tre Lão khoa

27 157211258 Tô Thị Ngọc Thủy Nữ 27/07/1993 Quảng Ngãi Lão khoa

28 157211259 Bùi Thủy Thu Trang Nữ 18/09/1983 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa

29 157211260 Lê Minh Trí Nam 10/02/1992 An Giang Lão khoa

30 157211261 Đàng Năng Xinh Nam 06/11/1981 Ninh Thuận Lão khoa

31 157211262 Tô Văn Cần Nam 15/05/1984 Trà Vinh Lao

32 157211263 Nguyễn Ngọc Hòa Nữ 01/10/1991 Tp. Hồ Chí Minh Lao

33 157211264 Nông Thị Ngọc Lan Nữ 08/08/1991 Bình Phước Lao
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34 157211265 Biện Ngọc Anh Nam 10/05/1993 Hà Tĩnh Ngoại - Lồng ngực

35 157211266 Đặng Hải Đăng Nam 05/11/1993 Kiên Giang Ngoại - Lồng ngực

36 157211267 Đặng Phước Hưng Nam 27/09/1993 Tây Ninh Ngoại - Lồng ngực

37 157211268 Trần Minh Hưng Nam 19/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - Lồng ngực

38 157211269 Nguyễn Thanh Huy Nam 23/02/1991 Quảng Ngãi Ngoại - Lồng ngực

39 157211270 Huỳnh Duy Khoa Nam 03/02/1993 Bình Định Ngoại - Lồng ngực

40 157211271 Ngô Xuân Lộc Nam 08/06/1991 Đắk Lắk Ngoại - Lồng ngực

41 157211272 Phạm Hùng Quốc Nam 11/02/1993 Phú Yên Ngoại - Lồng ngực

42 157211273 Trần Xuân Sơn Nam 27/12/1993 Quảng Bình Ngoại - Lồng ngực

43 157211274 Nguyễn Minh Đức Nam 19/02/1994 Khánh Hòa Ngoại - nhi

44 157211275 Nguyễn Duy Luân Nam 05/10/1990 Phú Yên Ngoại - nhi

45 157211276 Lâm Thị Si Nết Nữ 28/12/1990 Sóc Trăng Ngoại - nhi

46 157211277 Trương Mộng Nghi Nữ 12/10/1986 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - nhi

47 157211278 Lê Thị Duyên Ngọc Nữ 18/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - nhi

48 157211279 Lê Vĩnh Quân Nam 02/08/1993 Bình Định Ngoại - nhi

49 157211280 Mai Chí Sơn Nam 19/03/1989 Thanh Hóa Ngoại - nhi

50 157211281 Thân Trọng Thiên Nam 07/02/1992 Lâm Đồng Ngoại - nhi

51 157211282 Lưu Nguyễn An Thuận Nam 07/10/1991 Tây Ninh Ngoại - nhi

52 157211283 Bế Thị Huyền Trang Nữ 12/04/1992 Đắk Lắk Ngoại - nhi

53 157211284 Trần Văn Điện Nam 23/06/1991 Nam Định Ngoại khoa

54 157211285 Chau Đô Nam 06/11/1992 An Giang Ngoại khoa

55 157211286 Hứa Văn Hải Nam 02/05/1993 Bắc Kạn Ngoại khoa

56 157211287 Nguyễn Trung Hiếu Nam 08/03/1994 Đắk Lắk Ngoại khoa

57 157211288 Phan Đức Hợp Nam 06/03/1993 Long An Ngoại khoa

58 157211289 Ngô Quang Huy Nam 19/01/1994 Đồng Nai Ngoại khoa

59 157211290 Trần Nguyên Khang Nam 19/12/1993 An Giang Ngoại khoa

60 157211291 Nguyễn Trường Khánh Nam 11/07/1994 Sóc Trăng Ngoại khoa

61 157211292 Hoàng Ngọc Thiên Lan Nữ 09/10/1994 Lâm Đồng Ngoại khoa

62 157211293 Lý Len Nam 01/12/1988 Sóc Trăng Ngoại khoa

63 157211294 Trần Thanh Liêm Nam 16/04/1993 Bến Tre Ngoại khoa

64 157211295 Hoàng Long Nam 30/12/1983 Bình Dương Ngoại khoa

65 157211296 Nguyễn Duy Minh Nam 30/04/1992 Đồng Tháp Ngoại khoa

66 157211297 Phạm Bá Hoàng Minh Nam 26/08/1994 Gia Lai Ngoại khoa

67 157211298 Lâm Kim Ngân Nữ 19/11/1993 Tiền Giang Ngoại khoa

68 157211299 Trương Nhật Nguyên Nam 04/10/1992 Cần Thơ Ngoại khoa

69 157211300 Nguyễn Lê Phú Nam 20/01/1993 Bình Dương Ngoại khoa

70 157211301 Võ Huỳnh Duy Tài Nam 05/04/1993 Tiền Giang Ngoại khoa

71 157211302 Nguyễn Chí Thường Nam 13/06/1994 An Giang Ngoại khoa

72 157211303 Phạm Minh Tiến Nam 19/10/1993 Khánh Hòa Ngoại khoa
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73 157211304 Lê Ngọc Trung Nam 30/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa

74 157211305 Nguyễn Tiến Trung Nam 1988 An Giang Ngoại khoa

75 157211306 Ngô Thành Trung Nam 20/08/1994 Bình Phước Ngoại khoa

76 157211307 Lê Văn Tươi Nam 01/05/1990 Bình Thuận Ngoại khoa

77 157211308 Phan Minh Tường Nam 16/08/1994 Bạc Liêu Ngoại khoa

78 157211309 Phạm Quang Bình Nam 16/10/1992 Long An Ngoại - Thần kinh và sọ não

79 157211310 Đặng Ngọc Bun Nam 02/02/1993 Thừa Thiên Huế Ngoại - Thần kinh và sọ não

80 157211311 Vũ Thế Cường Nam 01/04/1988 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - Thần kinh và sọ não

81 157211312 Nguyễn Trọng Đông Nam 05/02/1990 Hà Nội Ngoại - Thần kinh và sọ não

82 157211313 Nguyễn Thành Đồng Nam 22/03/1993 Thanh Hóa Ngoại - Thần kinh và sọ não

83 157211314 Lương Văn Duẩn Nam 02/02/1989 Nam Định Ngoại - Thần kinh và sọ não

84 157211315 Nguyễn Thanh Hà Nam 01/02/1993 Hà Tĩnh Ngoại - Thần kinh và sọ não

85 157211316 Nguyễn Hoàng Nam 16/07/1990 Bình Định Ngoại - Thần kinh và sọ não

86 157211317 Lê Anh Khoa Nam 25/08/1993 Quảng Ngãi Ngoại - Thần kinh và sọ não

87 157211318 Lê Hồ Nhựt Minh Nam 30/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - Thần kinh và sọ não

88 157211319 Ngô Thế Nam Nam 11/11/1992 Quảng Trị Ngoại - Thần kinh và sọ não

89 157211320 Hồ Văn Ngọc Nam 01/08/1989 Quảng Nam Ngoại - Thần kinh và sọ não

90 157211321 Nguyễn Ngọc Tân Nam 18/01/1992 Quảng Nam Ngoại - Thần kinh và sọ não

91 157211322 Hoàng Thạch Nam 20/09/1985 Kiên Giang Ngoại - Thần kinh và sọ não

92 157211323 Phạm Văn Thái Nam 20/06/1991 Nam Định Ngoại - Thần kinh và sọ não

93 157211324 Hồ Sỹ Thành Nam 28/02/1990 Quảng Trị Ngoại - Thần kinh và sọ não

94 157211325 Phạm Ngọc Trí Nam 15/05/1991 Đắk Lắk Ngoại - Thần kinh và sọ não

95 157211326 Lê Duy Vịnh Nam 17/11/1992 Quảng Nam Ngoại - Thần kinh và sọ não
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